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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Chu Thái Hà.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Đoàn Thị Dịu 

Bà Lưu Thị Thanh Nhâm 

Thư ký phiên toà: Bà Trần Thanh Hiếu  Thư ký TAND huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 07 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Trực Ninh mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 31/2021/DS-ST ngày 

02/11/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 31/2022/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 06 năm 2022, giữa các đương 

sự:  

Nguyên đơn: Bà Trần Thị R, sinh năm 1959 và bà Trần Thị T, sinh năm 

1943, Cùng nơi cư trú: Xóm N, xã V, huyện T, tỉnh Nam Định. 

Đại diện theo uỷ quyền của bà Trần Thị T là bà Trần Thị R. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà R, bà T: Bà Trần Thị Thắm - 

Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định. 

Bị đơn: Ông Trần Văn K, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Bích Đ, sinh năm 

1970, Cùng nơi cư trú: Xóm N, xã V, huyện T, tỉnh Nam Định. 

Tại phiên tòa: Có mặt bà Trần Thị R, bà Trần Thị Thắm, bà Nguyễn Thị 

Bích Đ. Ông Trần Văn K, vắng mặt tại phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, có mặt tại 

phần thủ tục tranh tụng, tuyên án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải - nguyên đơn là bà Trần Thị R 

trình bày: 

Vì mối quan hệ quen biết nên tháng 11 năm 2010, bà và bà T (là chị ruột) có 

cho vợ chồng ông K, bà Đ vay 16,5 chỉ vàng 99%. Việc vay vàng có giấy biên 

nhận do chính tay bà Đ viết. Tuy nhiên, trong giấy biên nhận bà Đ tự ghi tên ông K 

và hai con vì lúc này chồng con bà Đ đi làm ăn xa. Tại giấy biên nhận, hai bên đã 

thoả thuận vợ chồng ông K, bà Đ chỉ vay trong vòng 02 năm. Năm thứ nhất là phải 

trả cho bà và bà T số tiền lãi là 50.000đ/chỉ vàng mỗi tháng. Còn năm thứ 2 thì phụ 

thuộc vào giá vàng. Vợ chồng ông K, bà Đ hứa đến tháng 11 năm 2013 phải trả hết 

nợ gốc. Quá trình trả nợ, con trai của ông K, bà Đ là anh Trần Văn C đã trả cho bà 

là 04 chỉ vàng 99% và 10 triệu đồng. Đối với 10 triệu đồng này bà trừ vào tiền lãi 

vì bà Đ gọi điện về cho bà bảo là trả tiền lãi. Vợ chồng ông K, bà Đ còn nợ bà số 

vàng là 12,5 chỉ vàng 99%. 

Ngày 04/5/2013 âm lịch, ông K có vay của bà và bà T số vàng là 1,5 chỉ 

vàng 99%. Ngày 30/6/2013 âm lịch, ông K vay của bà 03 chỉ vàng 99%. Tổng 

cộng, ông K vay của bà và bà T số vàng là 4,5 chỉ vàng 99%. Ngoài ra, bà có mua 

hộ cho ông K 01 bao đạm vàng 50 kg. Ông K đã trả cho bà 01 chỉ vàng 99%. Ông 

K còn nợ bà 3,5 chỉ vàng 99% và 01 bao đạm vàng 50kg. 

 Ngoài ra, vợ chồng ông K bà Đ còn nợ bà số thóc, gạo, tiền cụ thể như sau: 

Từ khoảng năm 2005 đến năm 2011, vợ chồng ông K bà Đ vay của bà 1149 

kg thóc tẻ. Từ khoảng năm 2011 đến năm 2012, vợ chồng ông K bà Đ vay của bà 

299 kg thóc Nếp Cao và 10 kg gạo Nếp cao. Từ khoảng năm 2010 đến năm 2012, 

vợ chồng ông K bà Đ vay của bà 449 kg thóc tám và 1.600.000đ. 

Từ đó đến nay bà nhiều lần đòi nhưng vợ chông ông K, bà Đ không trả.   

Nay bà yêu cầu TAND huyện Trực Ninh: Buộc ông Trần Văn K và bà 

Nguyễn Thị Bích Đ phải trả cho bà và bà T số vàng 12,5 chỉ vàng 99% và 1149kg 

thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp cao và 449 kg thóc tám, 12kg gạo tẻ 

và 1.600.000đ và trả lãi suất đối với khoản vay vàng là 50.000 đồng/ 01chỉ vàng 

mỗi tháng từ thời điểm vay đến khi trả xong nợ vàng. 

Yêu cầu riêng đối với ông Trần Văn K phải trả cho bà 3,5 chỉ vàng 99% và 

01 bao đạm vàng 50kg. 

Tại bản  tự khai ngày 08/12/2022, các biên bản hòa giải - bị đơn là ông Trần 

Văn K trình bày:   

Ông thừa nhận việc bản thân ông có vay bà T, bà R 4,5 chỉ vàng và 01 bao 

đạm vàng 50 kg. Ông đã trả cho bà R 01 chỉ vàng vào ngày 30 tết năm 2020. Nay 

ông chỉ còn nợ bà T, bà R 3,5 chỉ vàng và 50kg đạm. Ông nhận trách nhiệm trả cho 

bà R, bà T số vàng, số đạm nêu trên. Quan điểm của ông là mỗi năm tôi sẽ trả cho 

bà R, bà T 01 chỉ vàng và trả luôn 50 kg đạm vàng cho bà R. 

Đối với khoản vay 16,5 chỉ vàng mà bà R xác nhận là khoản vay chung của 

vợ chồng ông thì ông không đồng ý. Thời gian đó, vợ ông ở nhà vay vàng của bà 

R, bà T thì ông hoàn toàn không biết vì ông đi làm ăn xa. Vợ ông cũng không 
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thông báo cho ông biết. Giấy biên nhận ngày 21/6/2012 là chữ của vợ ông nhưng 

ông và các con không ký vào giấy biên nhận. Ông không biết vợ ông dùng vào 

mục đích nào nên ông xác định không liên quan đến khoản nợ này. Đây là khoản 

nợ riêng của vợ ông.   

Đối với số thóc, số gạo bà R yêu cầu, ông xác định không liên quan. Vì 

khoảng thời gian này, ông đi làm ăn xa, vợ ông ở nhà vay mượn gạo thóc như thế 

nào thì ông không biết. 

Tại bản tự khai ngày 09/03/2022, biên bản hòa giải - bị đơn là bà Nguyễn Thị 

Bích Đ trình bày: 

Bà không đồng ý đối với yêu cầu của bà R, bà T buộc vợ chồng bà phải trả 

12,5 chỉ vàng 9999, 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp Cao và 

449 kg thóc tám, 12kg gạo tẻ, 1600.000đ.  

Bà thừa nhận có vay bà R số thóc, gạo nêu trên. Tuy nhiên, bà và bà R, bà T 

đã thoả thuận quy đổi số thóc, gạo trên thành 16,5 chỉ vàng. Bà xác nhận có ký vào 

Giấy biên nhận ngày 21/6/2012. Bà đã trả được cho bà R 04 chỉ vàng 9999 và 10 

triệu đồng (10 triệu đồng quy đổi thành 02 chỉ vàng). Hiện tại bà chỉ còn nợ bà R, 

bà T 10,5 chỉ vàng. Bà nhận trách nhiệm trả 10,5 chỉ vàng trên cho bà R, bà T. Vì 

tình hình dịch bệnh khó khăn, bà bị vỡ nợ nên cũng phải trả cho nhiều người, bà sẽ 

cố gắng thu xếp mỗi năm sẽ  trả cho bà R, bà T 02 chỉ vàng 9999. Nếu kinh tế ổn 

định hơn bà sẽ cố gắng trả nhiều hơn. Bà xác định khoản nợ 10,5 chỉ vàng này 

không liên quan đến ông Trần Văn K. Bà nhận trách nhiệm một mình trả số vàng 

này. 

Đối với yêu cầu của bà R buộc ông Trần Văn K phải trả 4,5 chỉ vàng 9999 

và 01 bao đạm vàng 50kg, bà không biết và xác định không liên quan đến việc vay 

nợ này.  

Tại phiên tòa: 

Đại diện của nguyên đơn: Xác nhận việc ông K đã trả 02 chỉ vàng 99%. 

Nhất trí việc ông K sẽ trả 1,5 chỉ vàng 99% và 50kg đạm trị giá 500.000đ vào ngày 

31/12/2022, không yêu cầu lãi. 

Buộc vợ chồng ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ phải trả cho bà R, 

bà T số vàng 12,5 chỉ vàng 99% và 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg 

gạo Nếp Cao và 449 kg thóc tám, 12kg gạo tẻ, 1600.000đ.  Yêu cầu ông K, bà Đ 

phải có trách nhiệm trả lãi suất đối với khoản vay vàng là 50.000 đồng/01chỉ vàng 

mỗi tháng trong thời gian 1 năm còn sau đó không yêu cầu do biên nhận vay vàng 

mới thỏa thuận cụ thể thời gian trả lãi là 1 năm, những năm sau việc thỏa thuận 

chưa rõ ràng.    

Bà Trần Thị R đồng ý quan điểm nêu trên và bổ sung đề nghị TAND huyện 

Trực Ninh  buộc vợ chồng ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ phải trả cho 

bà R, bà T số vàng 13,5 chỉ vàng 99%.  

Bị đơn là ông Trần Văn K trình bày: Ông thừa nhận có vay bà T, bà R 4,5 

chỉ vàng và 01 bao đạm vàng 50 kg trị giá 500.000đ . Ông đã trả cho bà R 01 chỉ 
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vàng vào ngày 30 tết năm 2020. Trong quá trình chuẩn bị xét xử ông đã thỏa thuận 

và trả cho bà R và và T  02 chỉ vàng 99%. Nay ông chỉ còn nợ  bà R, bà T, 1,5 chỉ 

vàng và 50kg đạm trị giá 500.000đ. Ông đã thỏa thuận trả nhận trách nhiệm trả cho 

bà R, bà T số vàng, số đạm này vào ngày 31/12/2022.   

Đối với khoản vay 16,5 chỉ vàng mà bà R xác nhận là khoản vay chung của 

vợ chồng ông thì ông không đồng ý. Thời gian đó, vợ ông ở nhà vay vàng của bà 

R, bà T thì ông hoàn toàn không biết vì ông đi làm ăn xa. Vợ ông cũng không 

thông báo cho ông biết. Giấy biên nhận ngày 21/6/2012 là chữ của vợ ông, ông  

thừa nhận có ký vào giấy biên nhận xác nhận việc bà Đ vay vàng, thóc gạo… sử 

dụng vào mục đích chung của gia đình nhưng xác định không liên quan đến khoản 

nợ này. Đây là khoản nợ riêng của  bà Đ.   

Bị đơn là bà Trần Thị Bích Đ trình bày: Không đồng ý đối với yêu cầu của bà 

R, bà T buộc vợ chồng bà phải trả 12,5 chỉ vàng 9999, 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc 

Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp Cao và 449 kg thóc tám, 12kg gạo tẻ, 1600.000đ. Bà thừa 

nhận có vay bà R số thóc, gạo, tiền nêu trên. Tuy nhiên, bà và bà R, bà T đã thoả 

thuận quy đổi số thóc, gạo, tiền nêu trên thành 16,5 chỉ vàng. Bà xác nhận có ký 

vào Giấy biên nhận ngày 21/6/2012. Bà xác định bà không vay vàng của bà R, mà 

chỉ vay thóc, gạo, tiền  và đã được quy đổi thành 16,5 chỉ vàng. Bà đã trả được cho 

bà R 04 chỉ vàng 99% và 10 triệu đồng quy đổi thành 02 chỉ vàng. Hiện tại bà chỉ 

còn nợ bà R, bà T 12,5 chỉ vàng. Bà nhận trách nhiệm trả 12,5 chỉ vàng trên cho bà 

R, bà T. Vì tình hình dịch bệnh khó khăn, bà bị vỡ nợ nên cũng phải trả cho nhiều 

người, bà sẽ cố gắng thu xếp mỗi năm sẽ  trả cho bà R, bà T 02 chỉ vàng 9999. Nếu 

kinh tế ổn định hơn bà sẽ cố gắng trả nhiều hơn. Bà xác định khoản nợ 12,5 chỉ 

vàng này không liên quan đến ông Trần Văn K.  

Bà Đ thừa nhận việc vay vàng, thóc gạo, tiền … của bà R, bà T sử dụng vào 

mục đích chung của gia đình nhưng nhận trách nhiệm một mình trả số vàng này. 

Đối với số nợ của ông K nếu ông K và bà R, bà T có yêu cầu thì bà cũng nhận 

trách nhiệm trả. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến:  

Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa của Thẩm phán và HĐXX đúng quy định của BLTTDS. Nguyên 

đơn, đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, 

theo quy định tại các Điều 70; 71 BLTTDS; bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Đ nhiều 

lần vắng mặt trong các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải đã vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của bị đơn theo hoãn 

phiên tòa do bị đơn vắng vắng lần thứ 1 và mở lại phiên tòa là đúng quy định tại 

Điều 227; 233 BLTTDS. 

Về nội dung: Căn cứ các Điều 471; 474 BLDS 2005; Các Điều 463;466; 357; 

468 BLDS 2015: 

 Chấp nhận một phần yêu cầu của bà R, buộc bà Đ phải trả cho bà R, bà T 

12,5 chỉ vàng 9999 và 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp Cao 

và 449 kg thóc tám, 12kg gạo tẻ và 1.600.000 đồng; 
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Buộc ông Trần Văn K phải trả cho bà 3,5 chỉ vàng 99% và 01 bao đạm vàng 

50kg. Ghi nhận việc ông K đã trả 02 chỉ vàng. 

Về án phí: Ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ phải nộp theo quy 

định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Việc bà Trần Thị R và bà Trần Thị T khởi kiện yêu cầu vợ chồng 

ông Trần Văn K  và bà Nguyễn Thị Bích Đ cùng nơi cư trú: Xóm Nam Cựu 1, xã  Việt 

Hùng , huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Căn cứ khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 

Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS, TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng pháp luật. Nguyên đơn, đã chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn theo quy định tại các 

Điều 70; 71 BLTTDS; Bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Đ nhiều lần vắng mặt trong các 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đã vi phạm 

quy định về quyền và nghĩa vụ của bị đơn theo quy định tại  Điều 72 BLTTDS. 

Việc Tòa án hoãn phiên tòa do khi bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Đ vắng mặt 

lần thứ 1 không có lý do và tiếp tục mở lại phiên tòa là đúng quy định tại Điều 227; 

233 BLTTDS. 

[2] Về nội dung vụ án 

2.1. Xét “Giấy biên nhận ngày 08/08/2012” và “Biên bản ngày 09/08/2012”:  

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại bản tự khai của bà Đ ngày 09/03/2022, 

bà Đ thừa nhận bà có ký vào văn bản vay 16,5 chỉ vàng nhưng thực chất 16,5 chỉ 

vàng này được quy đổi từ 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp 

Cao, 449kg thóc tám, 12 kg gạo tẻ mà bà vay của bà T, bà R. Bà đã trả cho bà R, 

bà T là 04 chỉ vàng và 10 triệu đồng (10 triệu đồng quy đổi thành 02 chỉ vàng).  

Tại phiên tòa, bà Đ thừa nhận còn nợ bà R, bà T 12,5 chỉ vàng và nhận trách 

nhiệm trả.Tuy nhiên, bà Đ không có căn cứ chứng minh về việc quy đổi từ thóc, 

gạo, tiền sang 16,5 chỉ vàng.  

Mặt khác, quá trình giải quyết vụ án, bà Trần Thị R xuất trình “Giấy biên 

nhận ngày 26/04/2012” thể hiện nội dung vay mượn 16,5 chỉ vàng của bà Đ, giấy 

biên nhận thể hiện rõ nội dung bà Đ vay mượn vàng không liên quan đến việc quy 

đổi số thóc, gạo như bà Đ đã trình bày. Đối với 10 triệu đồng bà Đ đã trả, bà R trừ 

vào khoản tiền lãi mà bà Đ chưa trả cho bà vì bà Đ gọi điện về cho bà trả vào tiền 

lãi.   

HĐXX xét thấy: Tại thời điểm ký hợp đồng, bà R, bà T, bà Đ có đầy đủ năng 

lực hành vi dân sự. Bà Đ thừa nhận việc đã ký vào giấy biên nhận vay 16,5 chỉ 

vàng và bà Đ xác định việc vay vàng này không liên quan đến ông Trần Văn K. Bà 

Đ nhận trách nhiệm một mình trả khoản nợ còn lại là 12,5 chỉ vàng 99% cho bà R, 

bà T. Nội dung giấy biên nhận (hợp đồng) không vi phạm điều cấm, không trái đạo 
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đức xã hội. Do đó, giấy biên nhận ngày 01/5/2018 là hợp pháp, các bên tham gia 

ký kết đều phải có nghĩa vụ tôn trọng thực hiện nên yêu cầu của bà R có căn cứ, 

được HĐXX chấp nhận. 

Đối với yêu cầu bổ sung của bà R tại phiên tòa là đề nghị TAND huyện Trực 

Ninh buộc vợ chồng ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ phải trả cho bà R, 

bà T số vàng 13,5 chỉ vàng 99%, HĐXX thấy: Trong quá trình chuẩn bị xét xử bà 

R chỉ yêu cầu ông K, bà Đ trả 12,5 chỉ vàng 99%, các tài liệu có trong hồ sơ cũng 

thể hiện bà Đ vay nợ 12,5 chỉ vàng 99%. Do vậy yêu cầu này của bà R không được 

HĐXX chấp nhận. 

Đối với yêu cầu tính lãi: Do pháp luật không có quy định về lãi suất vàng giữa 

các cá nhân, nội dung thỏa thuận về lãi giữa các bên không rõ ràng 

(50.000đ/chỉ/tháng năm thứ nhất, năm thứ 2 tùy theo giá vàng…) do vậy yêu cầu 

về lãi đối với khoản vay là vàng của nguyên đơn không được HĐXX chấp nhận. 

Việc bà R xác nhận đã nhận 10 triệu đồng từ bà Đ và đã trừ vào khoản tiền lãi, bà 

Đ không có ý kiến gì về việc này nên đó là tự nguyện của các bên HĐXX không 

xem xét.  

2.2 Đối với các khoản vay thóc, gạo, tiền. 

 Bà R yêu cầu cả hai vợ chồng ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ trả 

1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp Cao, 449kg thóc tám, 12 kg 

gạo tẻ. 1.600.000đ. Bà Đ đã thừa nhận có vay  các khoản nêu trên. Ông K xác định 

không liên quan đến khoản vay thóc, gạo này. Bà Đ thừa nhận có vay các khoản 

nêu trên nhưng đã quy đổi thành 16,5 chỉ vàng. Cũng như đối vơi khoản vay vàng 

nêu trên, bà Đ không có căn cứ chứng minh về việc quy đổi từ thóc, gạo, tiền sang 

16,5 chỉ vàng giữa các bên do vậy ông K, bà Đ phải có trách nhiệm đối với khoản 

nợ này. 

Căn cứ bảng giá thị trường do Sở Tài chính tỉnh Nam Định phát hành - Toà án 

nhân dân huyện Trực Ninh đã tiến hành thu thập chứng cứ tại xã V về giá của các 

loại thóc, gạo trên thị trường hiện nay. Kết quả xác minh là thóc tẻ thường, thóc 

tám hoặc tương đương có giá là 8.300 đồng/01kg thóc, thóc Nếp có giá bán lẻ 

12.000 đồng/01kg, gạo Nếp có giá bản lẻ là 20.000 đồng/01kg gạo, gạo tám có giá 

bản lẻ 17.000 đồng/01kg, gạo tẻ thường có giá bản lẻ 12.500 đồng/01kg gạo.  

2.3. Đối với yêu cầu khởi kiện buộc ông Trần Văn K phải trả 3,5 chỉ vàng 

99% và 01 bao đạm vàng 50kg. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Trần Văn K và bà Trần Thị R đã thoả 

thuận thống nhất được với nhau đối với khoản vay này. Ông K nhận trách nhiệm 

trả cho bà R, bà T 3,5 chỉ vàng, 50 kg đạm vàng cụ thể như sau: 

- Từ ngày 26/4/2022 đến 30/4/2022, ông K nhận trách nhiệm trả bao đạm vàng 

50kg cho bà R. 

- Ngày 15/6/2022, ông K nhận trách nhiệm trả cho bà R 02 chỉ vàng 99%. 

- Ngày 15/12/2022, ông K nhận trách nhiệm trả cho bà R 1,5 chỉ vàng 99%. 

HĐXX xét thấy, đối với khoản vay 3,5 chỉ vàng 99% và 01 bao đạm vàng 
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50kg ông Trần Văn K và bà Trần Thị R đã thoả thuận thống nhất được nội dung 

giải quyết nên HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị R về việc buộc 

ông Trần Văn K phải trả 3,5 chỉ vàng 99% và 01 bao đạm vàng 50kg.  

Trong quá trình chuẩn bị xét xử ông K đã trả cho bà R và và T  02 chỉ vàng 

99% Nay ông chỉ còn nợ  bà R, bà T, 1,5 chỉ vàng và 50kg đạm. Ông K đã thỏa 

thuận  với bà R trả cho bà R, bà T số vàng, số đạm này vào ngày 31/12/2022. Tại 

Phiên tòa, các bên vẫn giữ nguyên thỏa thuận nên được HĐXX công nhận. 

 [3]  Đối với yêu cầu buộc ông K, bà Đ phải trả các khoản nợ trên – HĐXX 

thấy: Tại phiên tòa, ông K và bà Đ thừa nhận bà Đ vay vàng, thóc gạo, tiền… sử 

dụng vào mục đích chung của gia đình, Ông K cũng thừa nhận ký vào giấy biên 

nhận vay vàng của bà T, bà R. Căn cứ Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình và để đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn và việc thi hành án, cần buộc ông 

K, bà Đ phải có trách nhiệm đối với khoản nợ nêu trên.  

HĐXX căn cứ vào giá vàng tại thời điểm xét xử ngày 07/7/2022 là 5.330.000 

đồng/01 chỉ vàng 99%, 50kg đạm vàng trị giá 500.000đ làm căn cứ xét xử và tính 

án phí.  

[4] Về án phí sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận bị 

đơn phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định. 

Đối với khoản nợ bà R yêu cầu ông K trả riêng, các bên đã thỏa thuận trước 

khi có quyết định ra xét xử và tại phiên tòa vẫn giữ nguyên thỏa thuận nên ông K 

chỉ phải chịu ½ án phí đối với 1,5 chỉ vàng 99%, 50kg đạm vàng.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng các Điều 357; 463; 466; 468; 688 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 246 

BLTTDS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Toà án : 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trần Thị T và bà Trần Thị R 

Buộc ông Trần Văn K bà Nguyễn Thị Bích Đ phải trả cho bà Trần Thị T và 

bà Trần Thị R  12,5 chỉ vàng 99% hoặc giá trị tương đương tại thời điểm thi hành 

án; 1149kg thóc tẻ, 299 kg thóc Nếp Cao, 10 kg gạo Nếp cao và 449 kg thóc tám, 

12kg gạo tẻ. Trị giá 17.201.400đ và 1.600.000đ. 

2. Công nhận sự thỏa thuận giữa ông Trần Văn K và bà Trần Thị R: Ông 

Trần Văn K có nghĩa vụ phải trả cho bà Trần Thị T và bà Trần Thị R 4,5 chỉ vàng 

99% và 01 bao đạm vàng 50kg trị giá 500.000đ.  

Ghi nhận việc ông K đã trả 02 chỉ vàng 99%. Ông K có trách nhiệm trả cho 

cho bà Trần Thị T và  bà Trần Thị R 1,5 chỉ vàng 99%. bao đạm vàng 50kg 

500.000đ vào ngày 31/12/2022. 
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 3. Án phí dân sự sơ thẩm:  Ông Trần Văn K phải nộp 212.000đ. (Đối với yêu 

cầu riêng của bà Trần Thị T và  bà Trần Thị R). 

Ông Trần Văn K và bà  Nguyễn Thị Bích Đ phải nộp 4.270.000đ. 

4. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

   Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật, bà Trần Thị R, bà Trần Thị T có 

đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền nêu 

trên, hàng tháng Ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị Bích Đ còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế Thi hành án theo các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Thời hiệu Thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

   

 

Nơi nhận: 

  - Các đương sự; 

  - VKSND huyện Trực Ninh; 

  - Chi cục THADS  huyện Trực Ninh; 

  - Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Chu Thái Hà 

 


